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TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO 
 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO
 
 

Số: 01/2016/TT-CA 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 
Hà Nội, ngày 21 tháng 01 năm 2016 

  

THÔNG TƯ  
Quy định việc tổ chức các Tòa chuyên trách tại Tòa án nhân dân tỉnh, 

 thành phố trực thuộc Trung ương, Tòa án nhân dân huyện, quận,  
thị xã, thành phố thuộc tỉnh và tương đương 

 
  

Căn cứ Luật tổ chức Tòa án nhân dân số 62/2014/QH13; 
Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 17/2008/QH12; 
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học Tòa án nhân dân 

tối cao, 
Chánh án Tòa án nhân dân tối cao ban hành Thông tư quy định việc tổ chức 

các Tòa chuyên trách tại Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, 
Tòa án nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và tương đương. 

Điều 1. Quy định chung về việc tổ chức Tòa chuyên trách 
1. Bảo đảm chuyên môn hóa việc giải quyết, xét xử của Tòa án theo từng lĩnh 

vực xét xử nhằm nâng cao chất lượng giải quyết, xét xử các loại vụ việc, tạo điều 
kiện phân công, bố trí, sắp xếp, đào tạo, bồi dưỡng, kiện toàn đội ngũ Thẩm phán, 
Thẩm tra viên, Thư ký Tòa án; trường hợp tại Tòa án không đủ điều kiện tổ chức Tòa 
chuyên trách thì phải bố trí Thẩm phán chuyên trách.  

2. Thực hiện đúng quy định của Luật tổ chức Tòa án nhân dân về tên gọi, cơ 
cấu của Tòa chuyên trách và quy định về chức năng, nhiệm vụ của Tòa chuyên 
trách tại Điều 3 Thông tư này. 

3. Bảo đảm điều kiện, trình tự, thủ tục đề nghị việc tổ chức Tòa chuyên trách theo 
quy định tại Điều 2 và Điều 4 Thông tư này. 

Điều 2. Điều kiện tổ chức Tòa chuyên trách 
1. Việc tổ chức các Tòa chuyên trách tại Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực 

thuộc Trung ương, Tòa án nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và 
tương đương phải đáp ứng được các điều kiện sau: 

a) Số lượng vụ việc mà Tòa án thụ lý, giải quyết thuộc thẩm quyền của Tòa 
chuyên trách theo quy định tại Điều 3 Thông tư này phải từ 50 vụ/năm trở lên; 
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b) Có biên chế Thẩm phán, Thẩm tra viên, Thư ký Tòa án đáp ứng được yêu 
cầu tổ chức Tòa chuyên trách.  

2. Trường hợp tại Tòa án không đáp ứng đủ điều kiện tổ chức Tòa chuyên trách 
quy định tại khoản 1 Điều này thì không tổ chức Tòa chuyên trách nhưng phải bố trí 
Thẩm phán chuyên trách để giải quyết.  

Điều 3. Thẩm quyền của các Tòa chuyên trách  
1. Tòa hình sự xét xử các vụ án hình sự, trừ các vụ án hình sự thuộc thẩm 

quyền giải quyết của Tòa gia đình và người chưa thành niên; xem xét, quyết định 
áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án nhân dân trong trường hợp tại 
Tòa án đó không tổ chức Tòa xử lý hành chính, trừ trường hợp việc xem xét, quyết 
đinh áp dụng các biện pháp xử lý hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa 
gia đình và người chưa thành niên.  

2. Tòa dân sự giải quyết các vụ việc dân sự; giải quyết các vụ việc kinh doanh 
thương mại, phá sản, lao động, hành chính trong trường hợp tại Tòa án đó không tổ 
chức Tòa kinh tế, Tòa lao động, Tòa hành chính.  

3. Tòa kinh tế giải quyết các vụ việc kinh doanh thương mại, phá sản.  
4. Tòa hành chính giải quyết các vụ án hành chính.  
5. Tòa lao động giải quyết các vụ việc lao động.  
6. Tòa gia đình và người chưa thành niên giải quyết các vụ việc như sau: 
a) Các vụ án hình sự mà bị cáo là người dưới 18 tuổi hoặc các vụ án hình sự mà 

bị cáo là người đã đủ 18 tuổi trở lên nhưng người bị hại là người dưới 18 tuổi bị tổn 
thương nghiêm trọng về tâm lý hoặc cần sự hỗ trợ về điều kiện sống, học tập do 
không có môi trường gia đình lành mạnh như những người dưới 18 tuổi khác;  

b) Xem xét, quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án nhân 
dân đối với người chưa thành niên;  

c) Các vụ việc hôn nhân gia đình theo quy định của Bộ luật tố tụng dân sự.  
7. Tòa xử lý hành chính xem xét, quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành 

chính tại Tòa án nhân dân, trừ những việc thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa gia 
đình và người chưa thành niên. 

Điều 4. Trình tự, thủ tục tổ chức Tòa chuyên trách 
1. Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ vào 

các điều kiện tổ chức Tòa chuyên trách, rà soát, đánh giá nhu cầu tổ chức Tòa 
chuyên trách tại Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các Tòa 
án nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và tương đương thuộc phạm 
vi thẩm quyền theo lãnh thổ; rà soát về biên chế Thẩm phán, Thẩm tra viên, Thư ký 
Tòa án hiện có; xây dựng hồ sơ đề nghị tổ chức Tòa chuyên trách tại Tòa án nhân 
dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các Tòa án nhân dân huyện, quận, thị 
xã, thành phố thuộc tỉnh và tương đương thuộc phạm vi thẩm quyền theo lãnh thổ.  


